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  THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 

TỪ NGÀY 05/6 – 11/6/2017 
Buổi sáng học 05 tiết, buổi chiều học 04 tiết 

Trường hợp số tiết thay đổi: xem lịch theo từng lớp 
(Truy cập Thời Khóa Biểu tại trang Web: http://vlcc.edu.vn vào 15giờ Thứ 6 hàng tuần) 

LỚP BUỔI THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY CHỦ NHẬT 

TC 

TH ƯD 

15 (8) 

S Chuẩn Bị Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp  
 

C      
  

TC 

KT DN 

15 (8) 

 

S 
Thực Tập Tốt Nghiệp (3/4/2017 -12/6/2017) 

 
 

 

C      
  

TC 

QLĐĐ 

15 (4) 

S Thực Tập Tốt Nghiệp(8 tuần :17/4/2017 -9/6/2017)    

C 
     

  

TC 

CN-TY 

15 (33) 

S Thực Tập Tốt Nghiệp(8 Tuần : Từ 3/5 – 25/6/2017) 
 

 
 

 

C     
   

TC 

CNKT CB.BQ 

LT 15 

(9) 

 

S Chuẩn Bị Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp  
   

C      
  

TC 

CNKT KNCL 

LT TP 

15  (19) 

 

S 

 

 

Chuẩn Bị Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp  

   

C      
  

TC 

CKCT 

15 (11) 

S Thực Tập Tốt Nghiệp (3/5 -30/6/2017) 
 

 
 

C      
  

TC 

ĐIỆN CNDD 
S Thực Tập Tốt Nghiệp(10 Tuần : Từ 17/4 – 25/6/2017)   
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15 (16) 
C 

     
  

TC 

CNKT 

NHIỆT 

15 (12) 

S 

Chuẩn Bị Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp  

  
 

 

 
C 

TC 

Đ.TỬ CNDD 

15 (6) 

 

S 
Chuẩn Bị Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp  

  

C      
  

 

TC 

TH ƯD 

16 (8) 

S 

 CS Dữ Liệu 

(NQ Khánh) 

P.14 

7 giờ 30 

Dự Tuyên 

Truyền PC 

TNXH (GĐ) 

CS Dữ Liệu 

(NQ Khánh) 

P.14 

CS Dữ Liệu 

(NQ Khánh) 

P.14 

 Dự kiến thi : 

+ Anh Văn 2 

 

C CS Dữ Liệu 

(NQ Khánh) 

P.14 

   

TC 

KT DN 

16 (9) 

S 

 

  7 giờ 30 

Dự Tuyên 

Truyền PC 

TNXH (GĐ) 

   Dự kiến thi : 

+ LT Tài Chính 

+ Anh Văn 2 

+ LT HTKT 
C 

     

TC 

CN-TY 

16 (25) 

S  Dược Lý Thú 

Y 

(NTC Nhung) 

P.11 

7 giờ 30 

Dự Tuyên 

Truyền PC 

TNXH (GĐ) 

Dược Lý Thú Y 

(NTC Nhung) 

P.11 

 

Thi : 

+Ca 1 : 7 giờ 00: 

Hóa Sinh ĐC 

(L.2) 
P.2  

Dự kiến thi : 

 +Cơ Thể Học 

ĐV (L.2) 

+ Mô Phôi Học 

ĐC (L.2) 

+ Vi Sinh ĐC 

(L.2) 

+ Anh Văn 2 

C 

 

 Dược Lý Thú 

Y 

(NTC Nhung) 

P.11 

 

TC 

TT&BVTV 

16 (3) 

S 

  7 giờ 30 

Dự Tuyên 

Truyền PC 

TNXH (GĐ) 

GAP và NN 

Hữu Cơ 

(LTT Linh) 

P.17 

Anh Văn 2 

(TTD Diệp) 

P.5 HM 

 

BVTV 

(NV Sáu) 

P.2 

BVTV 

(NV Sáu) 

P.2 

C 
   Anh Văn 2 

(TTD Diệp) 

 BVTV 

(NV Sáu) 

BVTV 

(NV Sáu) 
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P.3 P.2 P.2 

TC 

CNKT CB.BQ 

LT 16 

(6) 

S  

 7 giờ 30 

Dự Tuyên 

Truyền PC 

TNXH (GĐ) 

 Anh Văn 2 

(TTD Diệp) 

P.5 HM 
 

Dự kiến thi : 

+ Thiết Bị CB 

Lương Thực 

+ Các QT CB 

Trong CB&BQ 

LT 
C 

  Anh Văn 2 

(TTD Diệp) 

P.3 

 

TC 

CNKT KNCL 

LT TP 

16  (11) 

 

S  

 7 giờ 30 

Dự Tuyên 

Truyền PC 

TNXH (GĐ) 

 Anh Văn 2 

(TTD Diệp) 

P.5 HM 
 

 

C   Anh Văn 2 

(TTD Diệp) 

P.3 

 

TC 

CKCT 

16 (5) 

S 

Chế Tạo Phôi 

(NM Quân) 

P.16 HM 

AutoCAD 

(ĐQ Minh) 

PM 2 K 1 

7 giờ 30 

Dự Tuyên 

Truyền PC 

TNXH (GĐ) 

TCSX 

(TV Miên) 

P.16 

Thi : 

+Ca 1 : 7 giờ 00: 

Sức Bền Vật 

Liệu  

P.2 

 

Dự kiến thi : 

+ Anh Văn 2 

 

C 

TCSX 

(TV Miên) 

P.16 

AutoCAD 

(ĐQ Minh) 

PM 2 K 1 

 

TC 

CKĐL 

16 (6) 

S Nguyên Lý ĐC 

Đốt trong 

(TV Miên) 

Xưởng 

AutoCAD 

(ĐQ Minh) 

PM 2 K 1 

7 giờ 30 

Dự Tuyên 

Truyền PC 

TNXH (GĐ) 

KT Điện Tử 

(DV Khuôn) 

Xưởng 

Thi : 

+Ca 1 : 7 giờ 00: 

Sức Bền Vật 

Liệu  

P.2  

Dự kiến thi : 

+ Anh Văn 2 

 

C 

 AutoCAD 

(ĐQ Minh) 

PM 2 K 1 

Nguyên Lý ĐC 

Đốt trong 

(TV Miên) 

Xưởng 

Nguyên Lý ĐC 

Đốt trong 

(TV Miên) 

Xưởng 

TC 

ĐIỆN CNDD 

16 (9) 

 

S 

Máy Điện 

( ĐV Hồng) 

Xưởng 

Khí Cụ Điện 

(PTP Thảo) 

Xưởng 

7 giờ 30 

Dự Tuyên 

Truyền PC 

TNXH (GĐ) 

Khí Cụ Điện 

(PTP Thảo) 

Xưởng 

Máy Điện 

( ĐV Hồng) 

Xưởng 

 

Dự kiến thi : 

+ Anh Văn 2 

 

C 

Khí Cụ Điện 

(PTP Thảo) 

Xưởng 

Máy Điện 

( ĐV Hồng) 

Xưởng 

TH : 

 KT Điện Tử 

(PV Trung) 
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Xưởng 

 

TC 

CNKT 

NHIỆT 

16 (12) 

S 

CN Sấy 

(LVK Nhẫn) 

P.15 

Nhiệt KT 

(HHH Hiện) 

Xưởng 

7 giờ 30 

Dự Tuyên 

Truyền PC 

TNXH (GĐ) 

Nhiệt KT 

(HHH Hiện) 

Xưởng   

Nhiệt KT 

(HHH Hiện) 

Xưởng   
 

Dự kiến thi : 

+ Anh Văn 2 

 

C 

  CN Sấy 

(LVK Nhẫn) 

P.15  

CN Sấy 

(LVK Nhẫn) 

P.15  

 

TC 

Đ.TỬ CNDD 

16 (9) 

S TH: 

 Điện Tử Số 
(PV Trung) 

Xưởng 

 

7 giờ 30 

Dự Tuyên 

Truyền PC 

TNXH (GĐ) 

TH: 

 Điện Tử Số 
(PV Trung) 

Xưởng 

TH: 

 Điện Tử Số 
(PV Trung) 

Xưởng  HM 

 

Dự kiến thi : 

+ Điện Tử Số 

+ KT Mạch ĐT 

+ Anh Văn 2 
C 

TC 

CN-TY 

16 (40) 

(VLVH) 

S 

  Dự kiến thi : 

 + Mô Phôi ĐC (L.2) 

+ Bệnh Học ĐC (L.2) 

+ Anh Văn 
 

Kỹ Năng GT 

(NQ Sang) 

P.3 

Kỹ Năng GT 

(NQ Sang) 

P.3 

DD& TĂGS 

(QTT Tâm) 

PM 1 K 1 

C 

  Kỹ Năng GT 

(NQ Sang) 

P.3 

Thi: 

+Ca 1 : 13 giờ 30: 

Pháp Luật  

P.3  
+Ca 2 : 15 giờ 00: 

Sinh Lý ĐV 
P.3 

DD& TĂGS 

(QTT Tâm) 

PM 1 K 1 

HM 

Luật 13 

(124) 3T 

 

 

S       

 
C       

Luật 14 

(136) 3T 

 

HT.F 

S 
Luật so sánh 

Cô Như 
Luật so sánh Luật so sánh    

 

C “ “     

Luật 15 

(65) 

S       
 

C       
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Luật 2016 

 

 

S       

 
C   

13g30 Thi  

Lịch sử  

nhà nước 

 và pháp luật 

HT.F 

   

Ngôn ngữ 

ANH 2014 

( BẰNG 2) 

P.1 

S  

Lý thuyết  

và thực hành 

Biên- Phiên dịch 

Thầy Sáu 

Lý thuyết  

và thực hành 

Biên- Phiên dịch 

C     
 

 
“ “ 

LUẬT 2015 

(BẰNG 2) 

ĐỢT 1 

HT.D 

S  
Luật thương mại 

quốc tế 

Cô Huỳnh Anh 

Luật thương mại 

quốc tế 

C     
 

 
“ “ 

LUẬT 2015 

(BẰNG 2) 

ĐỢT 2 

 

HT.F 

S 
Dự kiến tuần sau thi Luật tài chính nhà nước, Luật tố tụng dân sự 1 

 
 

7g Thi 

 Bảo đảm  

nghĩa vụ 

 

8g15 Thi Luật 

môi trường 

C        

Ngôn ngữ 

ANH 2015 

( BẰNG 2) 

S        

C        

Ngôn ngữ 

ANH 2016 

( BẰNG 2) 

P.4 

S      
Viết 1  

Cô Hương 
Viết 1  

C      “ “ 
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LUẬT 2016 

(BẰNG 2) 

 

 

S Dự kiến tuần sau thi Lý luận NN và PL 1  
 

 

C        

 

KHAI THÁC  

MỎ 2016 

 

S        

C        

Tối        

LƯU TRỮ 

 HỌC - QTVP 

S     
Tự chọn 

Cô Ly 
Tự chọn Tự chọn 

C    
 

 
“ “ “ 

QTKD 13 

ĐH TỪ XA 

(45) 

S     

C     

LUẬT 13 

ĐH TỪ XA 

 

S      

C        

LUẬT 15 

ĐH TỪ XA 

 

HT.G 

S       

 

7g Thi 

 Luật tài chính 

nhà nước 

 

8g15 Thi  

Luật an sinh  

xã hội 

C       
 

 

 

ĐH TDTT13 

(37) 

S        

C        
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CĐQLĐĐ15 

( 5) 

(liên thông) 

 

S 

4 tiết 
                                                                   

C 

3 tiết 
       

 

CĐDVTY15 

(11) 

(liên thông) 

S 

4 tiết 
    

C 

3 tiết 
       

 

 

CĐCNTP15 

(7) 

(liên thông) 

S 

4 tiết 

 

 
   

C 

3 tiết 
       

 

CĐCNTT15 

(8) 

(liên thông) 

S 

4 tiết 

 

 
   

C 

3 tiết 
       

 

 

CĐDVTY16 

(11) 

(liên thông) 

 

P.4 KHU 2 

S 

4 tiết 
 

Xác suất  

thống kê 

Cô Nhẫn 

Xác suất  

thống kê 

Xác suất  

thống kê 

C 

3 tiết 
    

 

Toán cao cấp 2 

(Hết môn) 

Thầy Nhàn 

 

Sinh lý động vật 

Cô Xuân Linh 
Sinh lý động vật 

CAO HỌC 

QUẢN LÝ 

VĂN HÓA 

P.A1 

S  

Tiếng Anh B1 

cấp độ 3 

Thầy Chương 

Tiếng Anh B1 

cấp độ 3 

Tiếng Anh B1 

cấp độ 3 

Tiếng Anh B1 

cấp độ 3 

Tiếng Anh B1 

cấp độ 3 

Tiếng Anh B1 

cấp độ 3 

C  “ “ “ “ “ “ 
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CĐ Nghề  

Quản trị 

cơ sở 

dữ liệu 14 

S 

(5 tiết) 
  

 
   

 
C 

(4 tiết) 

     
 

ĐHQLĐĐ15 

(33) 

(Liên thông) 

S  
               
 

     

C        

ĐHQLĐĐ16 

(Liên thông) 

S        

C     

 

 

 

  

  


